
STT MSSV/Mã GV Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/công ty Địa chỉ cơ quan/công ty Ghi chú

I 01014014 Nguyễn Phương Hạc

1 2033230195 Hà Nhất Nam 14DHBM02
Công ty Cổ phần Giải pháp Công 

nghệ Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

2 2033210130 Nguyễn Tấn Ngọc 12DHBM01 Ngân hàng TNHH Indovina
Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, TP. HCM

3 2033221314 Lê Phước Hậu 13DHBM01
Công ty TNHH dịch vụ công nghệ 

TBAY

119A Diệp Minh Châu, Tân Sơn Nhì, 

TP.HCM

4 2033221883 Trần Thế Kiệt 13DHBM02
Công Ty TNHH Giải Pháp Công 

Nghệ Uptech

B2 Khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn 

Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. 

HCM

5 2033222114 Đỗ Đăng Khoa 13DHBM04
Công Ty TNHH Thương Mai Dịch 

Vụ Thiết Bị Gia Nghi

56/3 Ngô Chi Quốc, Khu phố 2, Phường 

Tam Bình, TP. HCM

II 01014015 Đinh Huy Hoàng

1 2033223602 Nguyễn Thành Phát 13DHBM01
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Công Nghệ Kỹ Thuật ACT

29/33 Nguyễn Thị Sáu, phường An Phú 

Đông, thành phố TP. HCM
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2 2033224150 Vũ Tiến Sang 13DHBM03
Công ty TNHH Giải Pháp Công 

Nghệ Uptech

B2 Khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn 

Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. 

HCM

III 01001015 Nguyễn Thị Bích Ngân

1 2044224440 Trần Thanh Tịnh 13DHBM04 Công ty TNHH SOF
69/9 Đường D9, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

2 2033224318 Trần Thanh Tân 13DHBM02 Công ty cổ phần DFM-Engineering

Lầu 2,Toà nhà Helios, đường số 3, Công 

viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM

3 2033224479 Vi Quang Tú 13DHBM01 Công ty TNHH Lisod Việt Nam
Tòa nhà Dali, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 

Gia Định, Quận Bình Thạnh

IV 01001069 Ngô Quốc Huy

1 2033230314 Nguyễn Tiến Trung 14DHBM01
Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng 

Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường 

Sa, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM

2 2033230028 Huỳnh Gia Bảo 14DHBM01 Công ty Cổ phần Biển Bạc
153 Đ. Lý Thường Kiệt, Phường 7, Minh 

Phụng, TP. HCM

3 2033230029 Nguyễn Gia Bảo 14DHBM02
Công Ty TNHH Phát Triển Công 

Nghệ Trường Thịnh Group

644 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Phú, TP. 

HCM

4 2033230088 Nguyễn Hoàng Yến Hoa 14DHBM04
Công ty TNHH XNK Phát Triển 

Đông Dương

486 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Mỹ, 

TP. HCM

5 2033230103 Phạm Văn Hùng 14DHBM02
Công Ty TNHH Phát Triển Công 

Nghệ Trường Thịnh Group

644 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Phú, TP. 

HCM
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V 01001048 Phùng Thế Bảo

1 2033230151 Vũ Nguyễn Minh Khôi 14DHBM04
Công ty TNHH Thương Mại Dịch 

Vụ Giải Pháp Việt
46 Cửu Long, P. Tân Sơn Hoà, TP.HCM

VI 01001018 Nguyễn Thị Hồng Thảo

1 2033230187 Vũ Tuấn Minh 14DHBM04
Công Ty TNHH Phát Triển Công 

Nghệ Trường Thịnh Group

644 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Phú, TP. 

HCM

2 2033230196 Thiều Quốc Nam 14DHBM05
Chi nhánh công ty TNHH thương 

mại Mai Phương Phát

126/4 Nguyễn Ảnh Thủ, Ấp Trung Chánh 

1, Xã Bà Điểm, TP. HCM

VII 01001028 Vũ Đức Thịnh

1 2033230226 Trần Thanh Phú 14DHBM01 Công ty TNHH IT Group Việt Nam
Cityland Center Hills, đường số 5, Phường 

Hạnh Thông, TP. HCM

2 2033230227 Hồ Viết Phú 14DHBM02 Công TY Cổ Phần OSAS
78/44/06 Nguyễn Văn Khối, Phường Thông 

Tây Hội, TP. HCM

VIII 01001023 Trần Thị Bích Vân

1 2033230069 Phạm Hồng Đức 14DHBM01 Công ty cổ phần Vidoco
Tầng T, Văn phòng 685 Âu Cơ, Quận Tân 

Phú

2 2033230247 Lê Ngọc Phương Quỳnh 14DHBM02 Công ty TNHH Automation Land
64 Diệp Minh Châu, Tân Sơn Nhì, 

TP.HCM
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3 2033230259 Nguyễn Minh Tiến 14DHBM01
Công ty cổ phần An Ninh Mạng 

THD

Tầng 4, Toà nhà Ereka, số 17 Đ. Hồ Bá 

Kiện, Phường 15, Hòa Hưng, TP. HCM

4 2033230272 Trần Thành Tuyên 14DHBM04
Công ty TNHH dịch vụ tin học Cao 

Hưng Ý

68 đường số 4, khu phố 55, phường Thông 

Tây Hội, TP. HCM

5 2033230292 Lý Trường Thịnh 14DHBM02
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM HIKARI

1553 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, TP. 

HCM

IX 01001050 Nguyễn Quốc Sử

1 2033230095 Đinh Xuân Hoàng 14DHBM03
Công ty cổ phần Giải pháp và Dịch 

vụ Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân 

Thuận, TP. HCM

2 2033230214 Võ Xuân Phát 14DHBM01
Công ty cổ phần Giải pháp và Dịch 

vụ Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân 

Thuận, TP. HCM

3 2033230166 Bùi Mỹ Linh 14DHBM04
Công ty Cổ phần Giải pháp Công 

nghệ Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

4 2033230273 Trần Thanh Tự 14DHBM05 Công ty TNHH Kidkul
Số 6 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 

5, Quận 8, TP.HCM

5 2033230090 Ngô Tấn Hoài 14DHBM03
Công ty cổ phần Giải pháp và Dịch 

vụ Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân 

Thuận, TP. HCM

6 2033230333 Trần Thị Ý Vy 14DHBM03
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm 

Tâm Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. 

HCM
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X 01001051 Đinh Thị Tâm

1 2033225702 Châu Quang Trường 13DHBM02
Công ty TNHH Giải pháp công nghệ 

ISA

151 Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, 

TP. HCM

2 2033230140 Nguyễn Hữu Công Khanh 14DHBM02
Công ty TNHH Giải pháp công nghệ 

ISA

152 Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, 

TP. HCM

3 2033230234 Nguyễn Thanh Phương 14DHBM02
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THỰC PHẨM HIKARI

1553 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, TP. 

HCM

4 2033230318 Nguyễn Đặng PhươngUyên 14DHBM02
Công ty Cổ phần Hệ thống Công 

nghệ Ánh Lam

17 Đường số 53, Khu định cư Tân Quy 

Đông, Tân Hưng, TP. HCM

5 2033230058 Hoàng Quảng Đạt 14DHBM04 Công ty Công nghệ số Viettrust
Đường Lê Quang Định, Tổ 11, Khu phố 

Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, TP. HCM

6 2033221644 Bùi Chí Huy 13DHBM02
Công ty CP Giải pháp Phần mềm Net 

Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân 

Thuận, TP. HCM

7 2033230053 Huỳnh Tấn Đạt 14DHBM05
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm 

Tâm Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. 

HCM

8 2033230001 Đoàn Hoài An 14DHBM04
Công ty cổ phần Giải pháp công 

nghệ giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

XI 01001062 Huỳnh Thị Cẩm Dung

1 2033230162 Phạm Đoàn Gia Linh 14DHBM01
Viện Chuyển đổi số- Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 

Thành Phố TP. HCM
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2 2033230100 Đinh Gia Huân 14DHBM03
Công Ty TNHH TMDV Giáo dục 

Nam Long
156/8, Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, TP.HCM

3 2033222040 Nguyễn Văn Khanh 13DHBM01 Công ty Cổ Phần Eton 96 Đường Đào Trí, Phú Thuận, TP. HCM

4 2033230017 Nguyễn Viết Hoàng Anh 14DHBM04
Công ty Cổ phần Giải pháp và Tích 

hợp hệ thống SUNSHINE

Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

XII 01001063 Lữ Thị Cẩm Tú

1 2033230165 Lê Thị Thùy Linh 14DHBM01
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Hệ 

Thống Thông Tin

Glory Height, Vinhomes Grand Park, TP. 

HCM

2 2033230271 Đỗ Quốc Tùng 14DHBM04
Công ty Cổ phần Giải pháp và Tích 

hợp Hệ thống Sunshine

Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

3 2033230302 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 14DHBM01
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Hệ 

Thống Thông Tin

Glory Height, Vinhomes Grand Park, TP. 

HCM

4 2033230262 Bùi Nguyễn Ngọc Toàn 14DHBM01
Công ty Cổ phần Hệ thống Công 

nghệ Ánh Lam

17 Đường số 53, Khu định cư Tân Quy 

Đông, Tân Hưng, TP. HCM

5 2033230169 Trần Đức Long 14DHBM01
Công ty Cổ phần Hệ thống Công 

nghệ Ánh Lam

17 Đường số 53, Khu định cư Tân Quy 

Đông, Tân Hưng, TP. HCM

XIII 01001066 Lê Anh Tuấn

1 2033230098 Lê Nhật Hồng 14DHBM03
Công ty Cổ phần Hệ Thống Công 

nghệ Ánh Lam

17 Đường số 53, Khu định cư Tân Quy 

Đông, Tân Hưng, TP. HCM
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2 2033230270 Trần Thanh Tùng 14DHBM03
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Công nghệ TABViet

Số 219 Quốc lộ 13, Phường Bình Thạnh, 

TP.HCM

XIV 01001068 Hồ Hải Quân

1 2033230037 Phạm Thị Kiều Diễm 14DHBM03
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Công nghệ TABViet

Số 219 Quốc lộ 13, Phường Bình Thạnh, 

TP.HCM

2 2033230246 Trương Lê Trúc Quỳnh 14DHBM02
Công ty cổ phần giải pháp và tích 

hợp hệ thống Sunshine

Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

XV 01001076 Nguyễn Hữu Khánh

1 2033230035 Đào Thị Khánh Chi 14DHBM02
Công ty cổ phần giải pháp và tích 

hợp hệ thống Sunshine

Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

2 2033230322 Tống Lạc Lan Viên 14DHBM02
Công ty cổ phần giải pháp và tích 

hợp hệ thống Sunshine

Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

3 2033230229 Lê Nguyễn Hồng Phúc 14DHBM02
Công ty Cổ phần Hệ thống công 

nghệ Ánh Lam

17 Đường số 53, Khu định cư Tân Quy 

Đông, Tân Hưng, TP. HCM

4 2033230171 Dương Tuấn Lộc 14DHBM04
Công ty Cổ phần Hệ thống Công 

nghệ Ánh Lam

17 Đường số 53, Khu định cư Tân Quy 

Đông, Tân Hưng, TP. HCM

5 2033230099 Lê Xuân Hồng 14DHBM04
Công ty Cổ phần Hệ thống Công 

nghệ Ánh Lam

17 Đường số 53, Khu định cư Tân Quy 

Đông, Tân Hưng, TP. HCM
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XVI 	01001077 Huỳnh Thanh Tâm

1 2033230021 Nguyễn Tùng Anh 14DHBM04
Công ty Cổ phần Giải pháp và Tích 

hợp hệ thống SUNSHINE

Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, TP. HCM

2 2033230130 Ngô Tuấn Kiệt 14DHBM02
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Hệ 

Thống Thông Tin

Glory Height, Vinhomes Grand Park, TP. 

HCM

XVII 01001064 Nguyễn Thị Huyền Trang

1 2033230008 Đinh Đức Anh 14DHBM03 Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi
62 Đ. Trần Huy Liệu, Phường 11, Phú 

Nhuận, TP. HCM, Vietnam

2 2033230010 Nguyễn Tuấn Anh 14DHBM04
Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu 

tư Thương mại Hoàng Hà
91 bàu cát 6, phường Tân Bình, TP.HCM

Tổng số: 61 sinh viên và 17 giảng viên.

KT. HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Lê Thị Hồng Ánh Nguyễn Thanh Nguyên Nguyễn Thị Bích Ngân
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